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Nguồn phát triển 
sự nghiệp và các 
nguồn hợp pháp 
khác của đơn vị

Nguồn kinh phí 
đã bố trí trong dự 

toán đầu năm 
2026 (*) 

Đề xuất
bổ sung 
dự toán

Nguồn phát triển 
sự nghiệp và các 
nguồn hợp pháp 
khác của đơn vị

Đề xuất 
nguồn NS 

Nguồn phát triển 
sự nghiệp và các 
nguồn hợp pháp 
khác của đơn vị

Đề xuất 
nguồn NS 

(chi 
thường 
xuyên)

Nguồn phát 
triển sự nghiệp 
và các nguồn 

hợp pháp khác 
của đơn vị

Đề xuất 
nguồn NS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)-(4)-(5) (7) (8) (9)=(7)-(8)
(10)=(11)+(12)+

(13)+(14)
(11) (12) (13) (14) (15)

Phường ….

MẦM NON

Mua sắm trang thiết bị

Sửa chữa trường học

Hệ thống, trang thiết bị 
phòng cháy chữa cháy

TIỂU HỌC

Mua sắm trang thiết bị

Sửa chữa trường học

Hệ thống, trang thiết bị 
phòng cháy chữa cháy

THCS

Mua sắm trang thiết bị

Sửa chữa trường học

Dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa trong 
năm 2027 và các năm tiếp theo

(Đvt: Triệu đồng)

Dự toán kinh phí sửa chữa để phù hợp theo quy định tại Thông tư số 14/VBHN-
BGDĐT ngày 31/12/2024 của Bộ GDDT 

(Đvt: Triệu đồng)

Ghi chú

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM, SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(TỪ NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN)

(Đính kèm theo Công văn số 6932/STC-ĐP ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Sở Tài chính)

Cơ sở vật chất 
từng cấp học

Số lượng 
phòng hiện 

có

Dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa cấp thiết cần thực hiện ngay 
trong năm 2026

(Đvt: Triệu đồng)

Nguồn kinh phí thực hiện

Tổng dự 
toán

Tổng dự 
toán

Nguồn kinh phí thực hiện

Tổng dự toán

Thực hiện 2027 và các năm tiếp theoThực hiện 2026
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